	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số:252/UBND-TNMT
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Bình
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Bình, ngày 28  tháng 02  năm 2018


Kính gửi:   Bộ Tài nguyên và Môi trường.
UBND tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 348/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo như sau:
1. Về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình đã xác định chuyển 1.451,41 ha đất rừng phòng hộ; 29,00 ha đất rừng đặc dụng; 10.382,22 ha đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp; 5,00 ha đất rừng phòng hộ; 8.336,71ha đất rừng sản xuất sang các mục đích đất nông nghiệp, cụ thể:
1.1. Về đất rừng phòng hộ

Chuyển 1.451,41 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án quốc phòng, an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gồm:
+ Chuyển 54,60 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang đất quốc phòng, để quy hoạch khu vực phòng thủ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tại huyện Quảng Ninh và khu vực diễn tập phòng thủ, của lực lượng vũ trang tại huyện Lệ Thủy (không xây dựng các công trình nên về cơ bản sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng và tính năng phòng hộ của rừng);

+ Chuyển 0,16 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang đất an ninh, để quy hoạch Trạm cảnh sát biển Nhật Lệ - Công an tỉnh Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới;

+ Chuyển 270,48 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất Khu công nghiệp Cam Liên và Khu công nghiệp Hòn La;

+ Chuyển 197,70 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất thương mại, dịch vụ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (chủ yếu để quy hoạch các khu du lịch sinh thái, khu du lịch nghĩ dưỡng dưới tán rừng nên vẫn giữ nguyên hiện trạng và tính năng phòng hộ của rừng);

+ Chuyển 4,40 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để quy hoạch Khu nhà xưởng đóng gói sản phẩm, kho hàng tại xã Dân Hóa, huyện Minh hóa;

+ Chuyển 871,92 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất phát triển hạ tầng để quy hoạch các công trình tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: Minh Hóa 43,18 ha; Tuyên Hóa 99,27 ha; Quảng Trạch 30,22 ha, Ba Đồn 22,19 ha; Bố Trạch 36,00 ha; Đồng Hới 18,80 ha; Quảng Ninh 56,13 ha và Lệ Thủy 566,13 ha.
+ Chuyển 1,85 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất bải thải, xử lý chất thải tại các huyện, thị xã: Minh Hóa 1,00 ha; Tuyên Hóa 0,45 ha; Ba Đồn 0,40 ha.
+ Chuyển 24,80 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất ở tại nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa 5,00 ha; Quảng Trạch 0,20 ha; Ba Đồn 5,00 ha; Bố Trạch 5,00 ha; Đồng Hới 2,50 ha; Lệ Thủy 10,10 ha.

+ Chuyển 8,37 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất ở tại đô thị tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

+ Chuyển 4,10 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy.

 + Chuyển 0,55 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tại xã Dân Hóa, huyện Minh hóa.

+ Chuyển 3,00 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

+ Chuyển 9,30 ha đất rừng phòng hộ là đất rừng trồng sang mục đích đất  khu vui chơi giải trí công cộng tại huyện Quảng Trạch 4,00 ha; thành phố Đồng Hới 5,30 ha.

+ Chuyển 5,00 ha đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp khác để thực hiện Dự án xây dựng nhà kính phục vụ mục đích trồng trọt, xây dựng chuồng trại cho các loại động vật cần bảo tồn,… tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy.
(Chi tiết tại biểu 1kèm theo)
1.2. Về đất rừng đặc dụng

Chuyển 28,95 ha đất rừng đặc dụng là đất rừng tự nhiên đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án gồm: Đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; hệ thống đường giao thông nội bộ Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo; Hệ thống cáp treo và các ga đỗ, dịch vụ cáp treo khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng.
(Chi tiết tại biểu 1kèm theo)
1.3. Về đất rừng sản xuất

1.3.1 Chuyển 10.382,22 ha đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án quốc phòng, an ninh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể:
+ Chuyển 1.733,59 ha đất rừng sản xuất (trong đó có 601,60 ha đất rừng sản xuất là đất rừng tự nhiên, 1.131,99 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng) sang mục đích đất quốc phòng tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa 33,92 ha; Tuyên Hóa 13,02 ha; Quảng Trạch 275,45 ha; Ba Đồn 546,97 ha; Bố Trạch 461,26 ha; Đồng Hới 21,50 ha; Quảng Ninh 214,72 ha; Lệ Thủy 166,75 ha (đối với 601,60 ha đất rừng sản xuất là đất rừng tự nhiên để thực hiện các công trình: vị trí đóng quân, lập dự án đầu tư xây dựng công trình cất giấu, dự trữ xăng dầu chiến lược khu vực miền trung (HC-R15) của Tổng cục hậu cần Bộ Quốc phòng tại huyện Minh Hóa 10,60 ha; xây dựng Đồn mới tại huyện Tuyên Hóa 10,00 ha; công trình trận địa phòng ngự (điểm cao 132) huyện Quảng Trạch 100,00 ha; khu căn cứ hậu phương thị xã Ba Đồn 260,00 ha; khu vực phòng thủ bản Ban huyện Bố Trạch 100,00 ha; công trình căn cứ hậu phương, di chuyển Đồn Biên phòng 601, nhà công vụ đồn công tác, thao trường HL-TDTT đồn 601 tại huyện Lệ Thủy 121,00 ha).
+ Chuyển 36,54 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất an ninh tại các huyện, thành phố: Minh Hóa 0,35 ha; Quảng Trạch 8,00 ha; Đồng Hới 25,19 ha; Lệ Thủy 3,00 ha.
+ Chuyển 1.324,35 đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất khu công nghiệp để quy hoạch các công trình sau: Khu công nghiệp Hòn La; Khu công nghiệp Lý Trạch; Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới; Khu công nghiệp Bang. 
+ Chuyển 423,22 ha ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất cụm công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hoá 51,35 ha; Tuyên Hoá 58,00 ha; Quảng Trạch 20,00 ha, Bố Trạch 105,00 ha; Đồng Hới 45,87 ha; Quảng Ninh 56,00 ha; Lệ Thủy 87,00 ha.
+ Chuyển 2.027,14 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất thương mại, dịch vụ để quy hoạch các công trình: Khu dịch vụ thương mại ngã ba Khe Ve, Trạm trung chuyển Container và khu kinh doanh tổng hợp; Khu du lịch (Hang Động Tân Hóa); khu du lịch thác Mơ; Cửa hàng xăng dầu; Khu phức hợp du lịch sinh thái Pegasus của tập đoàn giáo dục KinderWord; Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sunspa - Đảo Yến; Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc,…
+ Chuyển 331,09 ha đất rừng trồng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để quy hoạch các công trình: Khu tiểu thủ công nghiệp và chế biến lâm sản (Khu kinh tế Cha Lo); Nhà máy xi măng chất lượng cao; Nhà máy chế biến sản xuất Cao su; Nhà máy sản xuất Carbonat chất lượng cao,... 
+ Chuyển 281,38 ha đất rừng trồng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm: khai thác Than Đá (Xóm Nha); Vàng (Khe Đập, Đá Trắng) và Titan trên địa bàn các huyện,...
+ Chuyển 2.577,49 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất phát triển hạ tầng tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa 112,10 ha; Tuyên Hóa 207,95 ha; Quảng Trạch 399,70 ha; Ba Đồn 54,10 ha; Bố Trạch 96,90 ha; Đồng Hới 159,24 ha; Quảng Ninh 867,18 ha; Lệ Thủy 680,35 ha.
+ Chuyển 52,68 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất di tích danh thắng tại các huyện: Tuyên Hóa 2,53 ha; Quảng Trạch 38,40 ha; Bố Trạch 1,00 ha, Quảng Ninh 10,75 ha.

+ Chuyển 47,35 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất bải thải, xử lý chất thải tại các huyện, thị xã: Minh Hóa 7,00 ha; Tuyên Hóa 11,50 ha; Quảng Trạch 6,45 ha; Ba Đồn 0,20 ha; Bố Trạch 16,00 ha; Quảng Ninh 0,20 ha; Lệ Thủy 6,00 ha.
+ Chuyển 413,68 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất ở tại nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa 42,80 ha; Tuyên Hóa 25,57 ha; Quảng Trạch 67,44 ha; Ba Đồn 8,10 ha; Bố Trạch 54,77 ha; Đồng Hới 110,32 ha; Quảng Ninh 16,98 ha; Lệ Thủy 87,70 ha.
+ Chuyển 24,43 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất ở tại đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên Hóa 0,30 ha; Ba Đồn 5,90 ha; Đồng Hới 17,73 ha; Lệ Thủy 0,50 ha.
+ Chuyển 7,83 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại các huyện, thành phố: Quảng Trạch 3,64 ha; Bố Trạch 2,25 ha; Đồng Hới 1,04 ha; Lệ Thủy 0,90 ha.
+ Chuyển 26,54 ha đất rừng trồng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất  xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tại các huyện, thành phố: Minh Hóa 1,25 ha; Tuyên Hóa 0,14 ha; Quảng Trạch 0,31 ha; Bố Trạch 11,34 ha; Đồng Hới 4,30 ha; Quảng Ninh 0,80 ha; Lệ Thủy 8,40 ha.

+ Chuyển 1,50 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất cơ sở tôn giáo tại các huyện: Tuyên Hóa 0,20 ha; Bố Trạch 1,00 ha; Quảng Ninh 0,30 ha.
+ Chuyển 187,02 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa 2,00 ha; Tuyên Hóa 6,92 ha; Quảng Trạch 44,04 ha; Ba Đồn 57,40 ha; Bố Trạch 11,23 ha; Đồng Hới 24,50 ha; Quảng Ninh 25,93 ha; Lệ Thủy 15,00 ha.

+ Chuyển 687,02 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hóa 16,00 ha; Tuyên Hóa 72,50 ha; Quảng Trạch 117,22 ha; Ba Đồn 31,80 ha; Bố Trạch 60,70 ha; Đồng Hới 4,00 ha; Quảng Ninh 280,00 ha; Lệ Thủy 104,80 ha.

+ Chuyển 4,50 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất sinh hoạt cộng đồng tại các huyện, thị xã: Quảng Trạch 0,30 ha; Ba Đồn 0,10 ha; Bố Trạch 0,85 ha; Quảng Ninh 0,85 ha; Lệ Thủy 2,40 ha.

+ Chuyển 76,14 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất khu vui chơi giải trí công cộng tại các huyện, thành phố: Tuyên Hóa 5,50 ha; Quảng Trạch 32,26 ha; Bố Trạch 0,35 ha; Đồng Hới 14,00 ha; Quảng Ninh 21,03 ha; Lệ Thủy 3,00 ha.

+ Chuyển 0,05 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất cơ sở tín ngưỡng tại huyện Quảng Trạch.
+ Chuyển 31,99 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất phi nông nghiệp khác tại huyện Quảng Trạch.
1.3.2 Chuyển 10.382,22 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang các mục đích đất nông nghiệp để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cụ thể: 
+ Chuyển 42,99 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất trồng cây hàng năm để thực hiện dự án Làng thanh niên Lập nghiệp tại huyện Quảng Trạch.

+ Chuyển 4.494,39 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất trồng cây lâu năm tại các huyện: Tuyên Hóa 167,60 ha; Quảng Trạch 83,40 ha; Bố Trạch 634,09 ha; Quảng Ninh 727,10 ha; Lệ Thủy 2.882,20 ha.
+ Chuyển 70,48 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn các huyện: Bố Trạch 13,96 ha; Lệ Thủy 56,52 ha.
+ Chuyển 3.728,85 ha đất rừng sản xuất là đất rừng trồng sang mục đích đất nông nghiệp khác để thực hiện các dự án trên địa bàn các huyện, như: chuyển 126,90 ha để làm vườn ươm giống lâm nghiệp và trồng rừng kinh tế tại huyện Minh Hóa; 277,00 ha để làm khu chăn nuôi tập trung và chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại huyện Tuyên Hóa; 1.475,90 ha để làm khu chăn nuôi chế biến liên hợp tại huyện Quảng Trạch; 10,80 ha để làm Trang trại chăn nuôi đại gia súc của hộ gia đình tại thị xã Ba Đồn; 593,30 ha để chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao, chăn nuôi bò và kết hợp trồng rừng và chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại huyện Bố Trạch; 10,70 ha để làm trang trại trồng cỏ chăn nuôi bò sửa tại tổ dân phố Trạng tại thành phố Đồng Hới; 352,05 ha để làm trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc, trang trại chăn nuôi tổng hợp tại huyện Quảng Ninh và 882,20 ha để xây dựng khu chăn nuôi tập trung tại huyện Lệ Thủy.
(Chi tiết tại biểu 1kèm theo)
Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình bảo đảm phù hợp chỉ tiêu phân bổ đất rừng của Chính phủ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016. Diện tích đất rừng chuyển mục đích chủ yếu sử dụng từ đất rừng trồng, tính năng phòng hộ không cao; đối với đất rừng đặc dụng chỉ chuyển một phần nhỏ diện tích (28,95 ha/123.674,59 ha) để phục vụ phát triển hạ tầng khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, không ảnh hưởng nhiều đến tính chất rừng đặc dụng của vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đối với đất rừng tự nhiên chủ yếu là rừng nghèo kiệt chuyển mục đích phục vụ các công trình quốc phòng, an ninh, các công trình cấp quốc gia và cơ sở hạ tầng quan trọng của tỉnh, bảo đảm phù hợp với Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
2. Về chỉ tiêu đất rừng trong phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình so với chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ:

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình đã xác định chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ là 163.738 ha, đất rừng sản xuất là 327.837 ha đều bằng chỉ tiêu quốc gia phân bổ, riêng đất rừng đặc dụng là 123.674,59 ha cao hơn 3.554 ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ tại Phụ lục số XXIX kèm theo Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Lý do: Để bảo đảm phù hợp với hiện trạng đất rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo thống kê đất đai năm 2015 là 
123.567,54 ha) và phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014. Mặt khác, theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thì đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 123.456,78 ha (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 123.320,78 ha và  khu vực Núi Thần Đinh (Chùa Non) 136,00 ha). Do đó, quy hoạch sử dụng đất rừng đặc dụng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 123.674,59ha là phù hợp với diện tích đất rừng đặc dụng thực tế tại địa phương.
(Chi tiết tại biểu 2 kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục QLĐĐ;

- Sở TN&MT;
- CVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Quang


BIỂU 2
So sánh diện tích đất rừng đến năm 2020 giữa chỉ tiêu địa phương xác định với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, của tỉnh Quảng Bình
(Kèm theo Công văn số              /UBND-TNMT ngày      tháng     năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: ha

	STT
	 Chỉ tiêu sử dụng đất
	 Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020
	 So sánh 
(tăng +, 

giảm -)
	 Ghi chú

	
	
	Quốc gia phân bổ (theo CV số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016)
	 Tỉnh/Tp xác định (theo Tờ trình của UBND tỉnh/Tp) 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(3)
	(6)

	
	 Tổng diện tích đất rừng
	611.696,00
	615.249,59
	3.553,59
	

	1
	Đất rừng phòng hộ
	163.738,00
	163.738,00
	
	

	2
	Đất rừng đặc dụng
	120.121,00
	123.674,59
	3.553,59
	

	3
	Đất rừng sản xuất
	327.837,00
	327.837,00
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